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Phụ lục I 

PHIẾU KHẢO SÁT 
 (Kèm theo Văn bản số            /SNN-VP ngày         /         /2023  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình) 

 

- Đơn vị được khảo sát:   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. 

- Địa chỉ: Phố 4 - Đường Lê Hồng Phong - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình - 

tỉnh Ninh Bình. 

- Cán bộ cung cấp thông tin: Văn Tiến Minh. 

- Chức vụ: Thư ký Ban chỉ đạo ISO của Sở. 

- Điện thoại liên hệ:   0973.510.590. 

- Email: minhvt1.snn@ninhbinh.gov.vn 

1. Cung cấp thông tin hiện trạng áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 

- Cơ quan có thành lập Ban chỉ đạo ISO cơ quan không ?  

+ Có     + Không  

+ Số lượng nhân sự trong Ban chỉ đạo ISO cơ quan (nếu có): 10 người. 

(theo Quyết định số 584/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Bình về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. 

- Hằng năm có duy trì cập nhật các nội dung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: 

STT Nội dung Có Không 

1 Bối cảnh tổ chức (Bản mô tả mô hình HTQLCL) x  

2 Chính sách chất lượng x  

3 Mục tiêu chất lượng x  

4 Quản lý rủi ro x  

5 Đánh giá nội bộ x  

6 Xem xét lãnh đạo x  

7 Cải tiến x  

8 Các nội dung khác: ….. x  

- Số lượng TTHC đã công bố (thời điểm hiện tại) : 136 TTHC. 

- Số lượng quy trình, thủ tục nội bộ (thời điểm hiện tại): 136 quy trình nội bộ. 
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2. Cung cấp thông tin phục vụ triển khai ISO điện tử: 

- Danh sách thông tin người dùng có sử dụng phần mềm ISO điện tử gồm: Ban lãnh đạo, 

Ban chỉ đạo ISO và cán bộ khác của cơ quan, đơn vị: Chưa sử dụng phần mềm ISO điện tử. 

- Danh sách dự kiến người dùng sử dụng phần mềm ISO điện tử: Ban chỉ đạo ISO 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình. 

STT Họ và tên Chức vụ Email công vụ Phòng ban 

1 Vũ Nam Tiến Giám đốc Sở tienvn.snn@ninhbinh.gov.vn  

2 Nguyễn Thanh Bình Phó Giám đốc Sở binhnt.snn@ninhbinh.gov.vn  

3 Bùi Xuân Thư Chánh Văn phòng thubx.snn@ninhbinh.gov.vn 
Văn phòng 

Sở 

4 Lê Quốc Việt Trưởng phòng vietlq.snn@ninhbinh.gov.vn 
P. Tổ chức 

Cán bộ Sở 

5 Phạm Hồng Sơn Trưởng phòng sonph.snn@ninhbinh.gov.vn 
P. Kế hoạch 

Tài chính Sở 

6 Nguyễn Văn Tuyên Chánh Thanh tra tuyennv.snn@ninhbinh.gov.vn 
P. Thanh tra 

Sở 

7 Phạm Năng An Trưởng phòng anpn.snn@ninhbinh.gov.vn 
Nghiệp vụ 

Tổng hợp Sở 

8 Đinh Vũ Trường Giang Trưởng phòng giangdvt.snn@ninhbinh.gov.vn 
P. Quản lý 

XDCT Sở 

9 Nguyễn Thị Thu Hoài Phó Chánh Văn phòng hoaintt.snn@ninhbinh.gov.vn 
Văn phòng 

Sở 

10 Văn Tiến Minh 
Thư ký Ban chỉ đạo 

ISO của Sở 
minhvt1.snn@ninhbinh.gov.vn 

Văn phòng 

Sở 

- Danh sách thông tin cán bộ quản trị phần mềm: Cán bộ phụ trách CNTT tại cơ 

quan và cán bộ phụ trách quản lý phần mềm: 

STT Họ và tên Chức vụ Email công vụ Phòng ban 

I Cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin 

1 Đinh Thanh Tùng Quản trị mạng tungdt.snn@ninhbinh.gov.vn Văn phòng Sở 

II Cán bộ phụ trách quản lý phần mềm 

1 Văn Tiến Minh 
Thư ký Ban chỉ đạo 

ISO của Sở 
minhvt1.snn@ninhbinh.gov.vn Văn phòng Sở 
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- Bộ tài liệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 bằng file word 

và file pdf theo danh mục gửi kèm phiếu khảo sát này qua email: 

qltcclnb.tdcnb@gmail.com (theo Phụ lục II gửi kèm). 

- Cung cấp đầu mối liên hệ với đơn vị khi Sở triển khai phần mềm: 

+ Họ và tên: Văn Tiến Minh.                Chức vụ: Thư ký Ban chỉ đạo ISO 

+ Điện thoại: 0973.510.590.                  Email: minhvt1.snn@ninhbinh.gov.vn 
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